
DƯ ĐẦU KỲ 162,580,247   
04/11 Lãi tiền gửi sổ TK 0000416652546 157,123
10/11 Dinh Thi Hong Lam Quỹ NTCM 300,000
14/11 Le Minh Son Chị Lê Thị Phương, Yên Định, Thanh Hóa CMTX T9-10 1,000,000
16/11 Trả lãi tiền gửi KKH 6,313
19/11 Le Nguyen Huu Khanh Cô Nguyễn Thị Liên Châu Phú An Giang CMTX T11-12 2025 900,000
25/11 Michele du & GĐ CT Hỗ trợ học sinh vùng lũ Khánh Hòa 5,000,000
25/11 Chi Trang CT Hỗ trợ học sinh vùng lũ Khánh Hòa 2,000,000
25/11 Bach Lien CT Hỗ trợ học sinh vùng lũ Khánh Hòa 3,000,000
25/11 Nguyen Thanh Diep

CT hỗ trợ HS vùng lũ Khánh Hòa -Quỹ Quán cơm tạm ứng cho Quỹ 
NTCM

55,000,000
25/11 GD Hai An CT Hỗ trợ học sinh vùng lũ Khánh Hòa 2,000,000      
25/11 Thanh Ha CT Hỗ trợ học sinh vùng lũ Khánh Hòa 1,000,000      
25/11 Minh Tuyet CT Hỗ trợ học sinh vùng lũ Khánh Hòa 200,000         
25/11 Phuong Vy CT Hỗ trợ học sinh vùng lũ Khánh Hòa 300,000         
25/11 Tran Ngoc Thai CT Hỗ trợ học sinh vùng lũ Khánh Hòa 1,000,000      
25/11 Tran Trung CT Hỗ trợ học sinh vùng lũ Khánh Hòa 200,000         
25/11 Cty LT Capital Partners CT Hỗ trợ học sinh vùng lũ Khánh Hòa 5,000,000      
25/11 Lam Ngoc Dung CT Hỗ trợ học sinh vùng lũ Khánh Hòa 300,000         
25/11 GD Vinh Phuc CT Hỗ trợ học sinh vùng lũ Khánh Hòa 1,000,000      
25/11 Tran Thi Phuong Lien CT Hỗ trợ học sinh vùng lũ Khánh Hòa 369,000         
25/11 Le Thuy Duong CT Hỗ trợ học sinh vùng lũ Khánh Hòa 300,000         
25/11 Hay Bang Long CT Hỗ trợ học sinh vùng lũ Khánh Hòa 1,000,000      
25/11 Minh Son CT Hỗ trợ học sinh vùng lũ Khánh Hòa 1,000,000      
25/11 Thanh Loan Tran CT Hỗ trợ học sinh vùng lũ Khánh Hòa 500,000         
25/11 Nguyen Tuan Vu CT Hỗ trợ học sinh vùng lũ Khánh Hòa 200,000         
25/11 Opla CT Hỗ trợ học sinh vùng lũ Khánh Hòa 1,000,000      
25/11 Hoa Tang CT Hỗ trợ học sinh vùng lũ Khánh Hòa 50,000           
25/11 Le Thi Hong Gam CT Hỗ trợ học sinh vùng lũ Khánh Hòa 500,000         
25/11 Le Thi Mai Tram CT Hỗ trợ học sinh vùng lũ Khánh Hòa 200,000         
25/11 Le Trong Nhan CT Hỗ trợ học sinh vùng lũ Khánh Hòa 200,000         
25/11 Truong Kim Ngan CT Hỗ trợ học sinh vùng lũ Khánh Hòa 500,000         
25/11 Tran Thi Thanh Phuc CT Hỗ trợ học sinh vùng lũ Khánh Hòa 300,000         
25/11 Hoang Thi Quynh Trang CT Hỗ trợ học sinh vùng lũ Khánh Hòa đợt 1 55,000,000
25/11 Le Nhat Minh CT Hỗ trợ học sinh vùng lũ Khánh Hòa 500,000         
25/11 GD Bac Nga CT Hỗ trợ học sinh vùng lũ Khánh Hòa 5,000,000      
25/11 Con gai Me Tram CT Hỗ trợ học sinh vùng lũ Khánh Hòa 200,000         
25/11 Ngo Thi Thanh Nha CT Hỗ trợ học sinh vùng lũ Khánh Hòa 500,000         
25/11 Nguyen Ngoc Quang CT Hỗ trợ học sinh vùng lũ Khánh Hòa 100,000         
25/11 Hoang Thi Thai CT Hỗ trợ học sinh vùng lũ Khánh Hòa 500,000         
25/11 Chi Cuc ban C Thai CT Hỗ trợ học sinh vùng lũ Khánh Hòa 1,000,000      
25/11 Be Ba Tri Ba Vy CT Hỗ trợ học sinh vùng lũ Khánh Hòa 500,000         
25/11 An va Chi CT Hỗ trợ học sinh vùng lũ Khánh Hòa 2,000,000      
25/11 Phan Thi Tuyet Hanh CT Hỗ trợ học sinh vùng lũ Khánh Hòa 1,000,000      
25/11 Gia Dinh Hao Phuong CT Hỗ trợ học sinh vùng lũ Khánh Hòa 1,000,000      
25/11 Thu Hong CT Hỗ trợ học sinh vùng lũ Khánh Hòa 500,000         
25/11 Nguyen Dinh Vu CT Hỗ trợ học sinh vùng lũ Khánh Hòa 1,000,000      
25/11 Tran Quoc Huong CT Hỗ trợ học sinh vùng lũ Khánh Hòa 200,000         
25/11 Nguyen Dinh Hung CT Hỗ trợ học sinh vùng lũ Khánh Hòa 1,000,000      
25/11 Le Bich Ngoc CT Hỗ trợ học sinh vùng lũ Khánh Hòa 500,000         
26/11 Violet CT Hỗ trợ học sinh vùng lũ Khánh Hòa 2,000,000      
26/11 Tung CT Hỗ trợ học sinh vùng lũ Khánh Hòa 300,000         
26/11 Tepty CT Hỗ trợ học sinh vùng lũ Khánh Hòa 1,000,000      
26/11 Vo Thi Quynh Mai CT Hỗ trợ học sinh vùng lũ Khánh Hòa 1,000,000      
26/11 LE Cuong CT Hỗ trợ học sinh vùng lũ Khánh Hòa 500,000         
26/11 Le Thi Dan CT Hỗ trợ học sinh vùng lũ Khánh Hòa 300,000         
26/11 Tuyet Nhung CT Hỗ trợ học sinh vùng lũ Khánh Hòa 1,000,000      
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26/11 Tran Thanh Ngoc CT Hỗ trợ học sinh vùng lũ Khánh Hòa 2,670,000      
26/11 Le Minh Nhut CT Hỗ trợ học sinh vùng lũ Khánh Hòa 1,000,000      
26/11 VC Em Lien Phuoc CT Hỗ trợ học sinh vùng lũ Khánh Hòa 500,000         
26/11 Co Hong Trinh Em co Chanh Dat CT Hỗ trợ học sinh vùng lũ Khánh Hòa 3,000,000      
26/11 Binh Quoc Viet Do CT Hỗ trợ học sinh vùng lũ Khánh Hòa 3,000,000      
26/11 Chi Diep CT Hỗ trợ học sinh vùng lũ Khánh Hòa 200,000         
26/11 Truc Pham CT Hỗ trợ học sinh vùng lũ Khánh Hòa 500,000         
26/11 HTT CT Hỗ trợ học sinh vùng lũ Khánh Hòa 500,000         
26/11 Dao Mai Phuong CT Hỗ trợ học sinh vùng lũ Khánh Hòa 500,000         
26/11 Kim Ngan Blosom CT Hỗ trợ học sinh vùng lũ Khánh Hòa 200,000         
26/11 Kim Bang CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung 500,000         
26/11 Anh Hieu CT Hỗ trợ học sinh vùng lũ Khánh Hòa 1,000,000      
26/11 Do Kim Dung CT Hỗ trợ học sinh vùng lũ Khánh Hòa 500,000         
26/11 Cao Ngoc Tuyen CT Hỗ trợ học sinh vùng lũ Khánh Hòa 1,000,000      
26/11 Co Thai Hue Dinh CT Hỗ trợ học sinh vùng lũ Khánh Hòa 500,000         
26/11 Ba La Tu Muoi CT Hỗ trợ học sinh vùng lũ Khánh Hòa 500,000         
26/11 Chu Kim Bang CT Hỗ trợ học sinh vùng lũ Khánh Hòa 500,000         
26/11 Le Bao Thuy CT Hỗ trợ học sinh vùng lũ Khánh Hòa 500,000         
26/11 Do Minh Quang CT Hỗ trợ học sinh vùng lũ Khánh Hòa 500,000         
26/11 Co Thanh CT Hỗ trợ học sinh vùng lũ Khánh Hòa 2,000,000      
26/11 MTQ An Danh CT Hỗ trợ học sinh vùng lũ Khánh Hòa 300,000         
26/11 Nguyen Thu Huong Go Vap CT Hỗ trợ học sinh vùng lũ Khánh Hòa 2,000,000      
26/11 Nong Thi Ngoc Huyen CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung 3,000,000      
26/11 Anh Yugidazai CT Hỗ trợ học sinh vùng lũ Khánh Hòa 5,000,000      
27/11 MTQ An Danh CT Hỗ trợ học sinh vùng lũ Khánh Hòa 150,000         
27/11 Hoang Thi Quynh Trang CT Hỗ trợ học sinh vùng lũ Khánh Hòa đợt 2 73,000,000
27/11 Phan Tai Hoang CT Hỗ trợ học sinh vùng lũ Khánh Hòa 500,000         
27/11 Hu Truc CT Hỗ trợ học sinh vùng lũ Khánh Hòa 1,000,000      
27/11 Le Thi Kim Ngan CT Hỗ trợ học sinh vùng lũ Khánh Hòa 200,000         
27/11 Michele_du va gia dinh CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung 5,000,000      
27/11 Nguyen Van Tho CT Hỗ trợ học sinh vùng lũ Khánh Hòa 1,000,000      
27/11 Luong Huong CT Hỗ trợ học sinh vùng lũ Khánh Hòa 1,000,000      
27/11 Yen Ta CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung 500,000         
27/11 Doan The Phuong CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung 3,000,000      
27/11 Le Xuan Dai CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung 10,000,000    
27/11 Tran Ngoc Phuong CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung 2,000,000      
27/11 Nguyen Ngoc Thao CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung 2,000,000      
27/11 Pham Minh Huong CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung 500,000         
27/11 Pham Thi Linh Duong CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung 2,000,000      
27/11 MTQ An Danh CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung 300,000         
27/11 Le Thi Hong Nhung CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung 1,000,000      
27/11 Kim Duc Toan CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung 1,000,000      
27/11 Tran Thi Thuy Duong CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung 500,000         
27/11 Pham Hoang Quynh Tram CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung 500,000         
27/11 Pham Ty Huy CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung 500,000         
27/11 Pham Quynh Nhu CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung 100,000         
27/11 Dang Duc Hanh CT Hỗ trợ học sinh vùng lũ Khánh Hòa 500,000         
27/11 Nam An CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung 500,000         
27/11 Bui Phi Nga CT Hỗ trợ học sinh vùng lũ Khánh Hòa 500,000         
27/11 Phung Anh Nguyet CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung 500,000         
27/11 Em Hung Rau CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung 3,000,000      
27/11 QT CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung 2,000,000      
27/11 Phuong Huong CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung 1,500,000      
27/11 Do Kim Loan CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung 500,000         
27/11 Pham Thi Van Anh CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung 1,000,000      
27/11 Pham Bich Loan CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung 500,000         
27/11 LT Capital Partners CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung 5,000,000      
27/11 Lang thang CT Hỗ trợ học sinh vùng lũ Khánh Hòa 600,000         
28/11 Le Nhat Minh CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung 500,000         
28/11 GD Co Chanh Dat CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung 3,000,000      
28/11 Mai Kim Trang CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung 1,000,000      
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28/11 Dao Thu Ha CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung 1,000,000      
28/11 Nguyen Thi Hai Binh CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung 1,000,000      
28/11 Tran Thi Thanh Ha CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung 300,000         
28/11 Gd Be Cat CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung 500,000         
28/11 Vu Cam Van CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung 200,000         
28/11 Ngo Thi Ngoc Anh CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung 1,000,000      
28/11 Phan Thi Hoang Yen CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung 1,000,000      
28/11 Dang Thi Kieu Chau CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung 1,000,000      
28/11 Chi em truong mam non Phu Binh CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung 1,100,000      
28/11 Trinh Thi Minh Nhat CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung 500,000         
28/11 Trinh Thanh Loan CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung 1,000,000      
28/11 Doan Thi Khanh Ly CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung - Phú Yên đợt 1 60,000,000
28/11 HTCONS RUACONXD07 CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung 20,000,000    
28/11 Kim Oanh CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung 1,000,000      
28/11 Quyen Hoang USAID CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung 1,000,000      
28/11 Xuan Minh CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung 500,000         
28/11 Nguyen Thi Xuan CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung 10,021,281    
28/11 Co Chau Quan CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung 1,000,000      
29/11 Dragonfly CT Hỗ trợ học sinh vùng lũ Khánh Hòa 200,000         
29/11 Van Thi Kieu Trinh CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung 1,000,000      
29/11 Ho Ngoc Hai CT Hỗ trợ học sinh vùng lũ Khánh Hòa 200,000         
29/11 Nguyen Thi Thu Phuong CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung 500,000         
29/11 Dinh Thi Thu Huong CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung 500,000         
29/11 Tran Le Nguyen CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung 2,000,000      
29/11 Gd Minh Phuong va Trieu Huong CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung 2,000,000      
29/11 Pham Thanh Ha CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung 500,000         
30/11 Duyen Tuong CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung 1,000,000      
30/11 Ban Tuan Dae va ban Duyen CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung 1,000,000      

TỔNG CỘNG 239,423,717  188,900,000      

DƯ CUỐI KỲ 213,103,964   

Page 3 of 24


